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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 07/2018
I/ Tình hình thị trường tháng 05/2018:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 05 năm 2018 nổi bật với tiêu thụ hàng công nghiệp và sản xuất hàng công nghiệp tăng. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng. Đồng Rand mất giá.
Lạm phát trong tháng 05/2018 là 4,3%.
Đồng Rand giảm từ 12,04 Rand/01 USD ngày 15/04/2018 xuống 12,54 ngày 15/05/2018;
Tháng 05/2018, thị trường tiêu thụ ô tô nội địa tại Nam Phi và kim ngạch xuất khẩu ô tô của Nam Phi tăng 2,4% và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017.
Tính đến hết tháng 05/2018, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 459,6 tỷ Rand (tương đương với 36,6 tỷ USD), giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu của Nam Phi đạt 473,8 tỷ Rand (tương đương với 37,8 tỷ USD), tăng 6,4%.
  
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 05/2018 so với tháng 04/2018 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 6,3% trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 0,7%; Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 0,7%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 03%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 8,5%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 4,5%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 6,2%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 3,9%; Nhóm hàng điện tử tăng 2,1%; Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 20,9%; Nhóm hàng nội thất tăng 6,3%.  

Tháng 05/2018 so với tháng 04/2018, sản xuất công nghiệp tăng 1,5% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 0,6%; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 0,8%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 3,8%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 3,4%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 1,4%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 3,6%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 8,3%; 
Nhóm hàng điện tử tăng 0,6%; Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 16,8%; Nhóm hàng nội thất tăng 5,4%.

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 05/2018 so với tháng 04/2018: Hàng rau quả tăng 56%; Thực phẩm chế biến tăng 32%; Sản phẩm khoáng sản tăng 11%; Sản phẩm hóa chất tăng 28%; Phương tiện vận tải tăng 29%...
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 05/2018 so với tháng 04/2018: Hàng rau quả tăng 135%; Kim loại thường tăng 25%; Máy móc thiết bị tăng 9%; Phương tiện vận tải tăng 26%; Linh kiện phụ tùng tăng 15%...

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam - Nam Phi trong T5/2018
	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(USD)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(USD)

	1
	Hàng tươi sống
	5.544.754
	1
	Hàng tươi sống
	2.802.834

	2
	Rau củ quả
	24.949.942
	2
	Rau củ quả
	41.630.393

	3
	Dầu ăn
	57.687
	3
	Dầu ăn
	

	4
	Thực phẩm chế biến
	3.922.766
	4
	Thực phẩm chế biến
	2.416.156

	5
	Khoáng sản
	11.012.826
	5
	Khoáng sản
	9.195.554

	6
	Hóa chất
	5.883.176
	6
	Hóa chất
	3.833.876

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	5.887.903
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	3.793.475

	8
	Da sống và da thuộc
	2.055.158
	8
	Da sống và da thuộc
	2.084.926

	9
	Sản phẩm gỗ
	673.820
	9
	Sản phẩm gỗ
	1.347.732

	10
	Giấy và bột giấy
	560.399
	10
	Giấy và bột giấy
	9.752

	11
	Dệt may
	16.278.398
	11
	Dệt may
	17.591

	12
	Giầy dép
	55.648.327
	12
	Giầy dép
	2.870.857

	13
	Vật liệu xây dựng
	817.958
	13
	Vật liệu xây dựng
	13.045

	14
	Kim loại quý
	700.278
	14
	Kim loại quý
	2

	15
	Sắt thép
	5.027.821
	15
	Sắt thép
	5.996.172

	16
	Máy móc thiết bị
	254.986.405
	16
	Máy móc thiết bị
	902.100

	17
	Phương tiện vận tải
	431.812
	17
	Phương tiện vận tải
	37.824

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	4.015.729
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	45.641

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	8.917.454
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	13.997

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	179
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	

	22
	Hàng hóa khác
	13.583
	22
	Hàng hóa khác
	

	23
	Thiết bị lẻ
	2.142.919
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	409.529.244
	
	Tổng cộng:
	77.011.926


Nguồn: Tổng cục Thuế Nam Phi (SARS)
II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 08/2018:


Dự báo xuất khẩu và nhập khẩu tăng.  Đồng Rand mất giá.
III/ Thông báo:

Tìm đối tác/người bán:
Doanh nghiệp Nam Phi muốn tìm nhà máy sản xuất đầu khóa nối (camlock) tại Việt Nam:

· Tên doanh nghiệp: AgriTech
· Địa chỉ: Tedric Ave & Willow Rd, Stikland Industrial, Cape Town

· Tel: 0027 021 949 5844
· Di động: 0027 82 4436362
· Email: francois@agri-tech.co.za
· Người liên hệ: Francois Olivier– Phụ trách kinh doanh quốc tế

3/Sự kiện thương mại trong tháng 08, 09/2018 tại Nam Phi:
	STT
	Sự kiện
	Ngành hàng
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian

	1
	100% DESIGN SOUTH AFRICA
	Nội thất
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	08/08 – 12/08/2018

	2
	DECOREX JOBURG
	Nội thất, trang trí
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	08/08 – 12/08/2018

	3
	ECOAFRIBUILD
	Xây dựng
	Trung tâm triển lãm Expo Nasrec, Johannesburg
	15/08 – 18/08/2018

	4
	GLASS EXPO AFRICA
	Kính, vật liệu xây dựng
	Trung tâm triển lãm Expo Nasrec, Johannesburg
	15/08 – 18/08/2018

	5
	OIL & GAS AFRICA
	Xăng dầu, khí đốt
	Trung tâm Hội nghị Quốc tế Cape Town, Cape Town
	21/08 – 29/08/2018

	6
	SA MOTORING EXPERIENCE
	Ô tô, xe máy
	Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Kyalami, Johannesburg
	31/08 – 02/09/2018

	7
	PROFESSIONAL BEAUTY - JOHANNESBURG
	Mỹ phẩm, làm đẹp
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	02/09 – 03/09/2018

	8
	FOOD & DRINK TECHNOLOGY (FDT) AFRICA
	Công nghệ thực phẩm, đồ uống
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	04/09 – 06/09/2018

	9
	BUYABUSINESS EXPO
	Nhượng quyền thương mại
	Ticketpro Dome, Johannesburg
	06/09 – 08/09/2018

	10
	ITU TELECOM WORLD
	Công nghệ viễn thông
	Thành phố Durban
	10/09 – 14/09/2018

	11
	ELECTRA MINING AFRICA
	Công nghệ khai khoáng
	Trung tâm Hội nghị Nasrec, Johanessburg
	10/09 – 14/09/2018

	12
	AFRICA OIL & POWER
	Dầu khí
	Trung tâm Hội nghị Quốc tế Cape Town, Cape Town
	12/09 – 14/09/2018

	13
	FESPA AFRICA
	Công nghệ in ấn
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	12/09 – 14/09/2018

	14
	RISI INTERNATIONAL WOODFIBER RESOUCE AND TRADE CONFERENCE
	Sản phẩm gỗ, thương mại
	Trung tâm Southern Sun Elangeni & Maharani, Durban
	17/09 – 19/09/2018


VI/ Thông tin chuyên đề:
NGÀNH KHAI THÁC MỎ TẠI NAM PHI
(PHẦN I)
1. Tổng quan về ngành khai thác mỏ tại Nam Phi
Nam Phi nổi tiếng với nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú, gồm kim kim loại quý và khoáng sản, khoáng sản năng lượng, kim loại màu, khoáng chất màu và khoáng sản công nghiệp, chiếm tỷ trọng đáng kể về sản lượng và trữ lượng của thế giới. Tổng giá trị trữ lượng khoáng sản của Nam Phi ước tính đạt khoảng 2,5 nghìn tỷ USD.

Nam Phi đứng đầu thế giới về sản xuất Crôm, kim loại nhóm bạch kim, mangan, vermiculite, vanadium; đứng thứ hai thế giới về sản xuất ilmenit, rutile và zirconium. Ngoài ra, Nam Phi cũng là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về đa dạng các loại khoáng sản khác bao gồm vàng, than, bạch kim, palladium, titan và urani.
Ngành khai khoáng tại Nam Phi đã có lịch sử hơn 100 năm song trữ lượng khoáng sản tại nước này dự kiến vẫn có thể khai thác trong vòng 335 năm nữa, riêng khai thác than có thể duy trì trong ít nhất 256 năm nữa. 
Các công ty khai thác mỏ tại Nam Phi cũng là những công ty chủ chốt trong ngành công nghiệp khai khoáng thế giới với trình độ cao về chuyên môn kỹ thuật và sản xuất, các hoạt động nghiên cứu được đầu tư mạnh mẽ và phát triển toàn diện. 
Nam Phi có các cơ sở chế biến hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, làm việc với thép carbon, thép không gỉ, nhôm, vàng và bạch kim. Nam Phi cũng đi đầu thế giới về các công nghệ mới trong khai khoáng, như quá trình đột phá chuyển quặng sắt siêu mịn thành các đơn vị sắt chất lượng cao.
Khai thác mỏ và các ngành liên quan đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Nam Phi, là nền tảng của nền kinh tế nước này, tạo công ăn việc làm và thu nhập ngoại hối. Theo Văn phòng về khai thác mỏ Nam Phi, ngành khai khoáng đã tạo ra khoảng 1 triệu công ăn việc làm cả trực tiếp và gián tiếp liên quan đến khai thác mỏ, chiếm 18% GDP cả nước (trong đó khoảng 8,6% là đóng góp trực tiếp, 10% gián tiếp), mang lại 50% ngoại hối cho quốc gia, chiếm 20% đầu tư cả nước (trong đó, 12% là đầu tư trực tiếp vào ngành khai khoáng), chiếm 13,2% doanh thu thuế doanh nghiệp... 
 Năm 2017, tổng giá trị toàn ngành khai khoáng Nam Phi đạt 33,17 tỷ USD; xuất khẩu khoáng sản chiếm 60% giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.
Bên cạnh những giá trị trực tiếp, ngành khoáng sản cũng có đóng góp đáng kể cho các ngành kinh tế khác, có thể kể đến như việc hỗ trợ sản xuất 94% sản lượng điện cả nước... Sự đóng góp vào nguồn thu từ các sản phẩm trang sức từ các loại đá bán quý, đã mắt hổ... bên cạnh các sản phẩm trang sức từ vàng, kim cương, bạch kim cũng có sự góp mặt đáng kể từ ngành công nghiệp khai khoáng của Nam Phi.
Nhận thức được tầm quan trọng của ngành khai khoáng và lợi nhuận từ các sản phẩm được xử lý ở mức độ cao từ ngành công nghiệp này, chính phủ Nam Phi đã phát triển một chiến lược nhằm tập trung phát triển ngành khai khoáng. Nội dung chủ yếu là áp dụng thành tựu khoa học, tri thức nhằm tạo ra các sản phẩm thứ cấp, bên cạnh việc khai thác thô. Nhờ vậy, nhiều sản phẩm từ ngành công nghiệp này đã xuất hiện và được sử dụng rộng rãi bao gồm xi măng, thép, nhiên liệu lỏng, điện, polyme và nhựa... với tổng doanh thu bán hàng ước tính đạt 24,6 tỷ USD.
Các ngành khai khoáng trọng yếu của Nam Phi gồm: khai thác vàng, than, platinum và kim cương...

2. Khai thác vàng

Mặc dù đã có thâm niên khai thác vàng trong hơn 100 năm, dự trữ vàng tại Nam Phi vẫn được dự đoán vào khoảng trên 6.000 tấn, đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Úc. Ngày nay, sản lượng khai thác vàng ở Nam Phi chiếm khoảng 10% sản lượng vàng toàn cầu.
Theo thống kê của Africa Mining IQ (AMIQ), hiện có khoảng trên 64 dự án khai thác vàng trên toàn Nam Phi. Khu vực có trữ lượng lớn nhất là Witwaterstrand, ước tính chiếm khoảng 40% tổng trữ lượng vàng của thế giới, trong đó có hai mỏ TauTona và Mponeng Gold Mine là những mỏ sâu nhất trên thế giới với độ sâu khai thác vàng đạt 4km. Những mỏ này áp dụng các công nghệ tiên tiến và hiệu quả, cho phép khai thác tối đa giá trị của quặng vàng ở độ sâu như vậy.
Ngày nay, ngành khai thác vàng tại Nam Phi đã chính thức được kiểm soát và điều tiết, quản lý thông qua các công ty như Anglo American, Harmony Gold và BHP Billiton.

Khai thác vàng ở Nam Phi thường bao gồm các phương pháp như nạo vét, khai thác đá cứng và khai thác các sản phẩm phụ, trong đó, khai thác đá cứng được coi là phương pháp hiệu quả nhất tại Nam Phi do vàng thường được bao phủ bằng đá nằm sâu dưới lòng đất. Việc phát minh ra các hệ thống công nghiệp làm mát không khí và kiểm soát chất lượng không khí hỗ trợ đắc lực cho việc khai thác vàng ở độ sâu chưa từng có, độ sâu nhất ghi nhận là 3.900m.

Phương pháp khai thác đá cứng đi kèm với hóa chất, trong đó xianua hoặc than hoạt tính được thêm vào quặng thô và xử lý; đôi khi có thêm yếu tố nhiệt, nước, kích điện v.v... Phương pháp chiết vàng hiện đại tại Nam Phi có thể cho ra vàng tinh khiết đến 99,9999%.
Khai thác vàng ở Nam Phi tiếp tục đóng góp lớn cho nền kinh tế, thiết lập cơ sở hạ tầng của nước này. Vẫn có những mỏ mới được tìm ra tại Nam Phi như mỏ Burnstone, cách Johannesburg 80km về phía đông nam với giá trị ước tính khoảng 2,7 tỷ USD./.

